
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 9h00 – 11h30 sáng T2 và 15h00 – 17h30 chiều T3 – 5 từ 07/05/2026 - 30/06/2026
Giảng viên: Th.S Hoàng Nhật Minh Ngọc 

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 Hồ Kim Thoại 17/09/2000 0878088089 mckimthoai@gmail.com
2 191A030028 Lê Thanh Tùng 07/01/2001 0367775754 Longlinhvan88@gmail.com
3 201A030774 Quan Ti Mẫn 30/09/2002 0906680744 quantiman17@gmail.com
4 201A150155 Phạm Lê Cẩm Vân 15/10/2002 0348400806 phamlecamvan15100@gmail.com
5 211A030150 Dương Hoàng Phúc 06/11/2003 0399618400 hoangphuc12043@gmail.com
6 211A030766 Phạm Đình Thi 20/12/2003 0585870378 specialtuananh2k3@gmail.com
7 211A031385 Lê Thanh Ngọc Anh 03/11/2003 0901372766 lethanhngocanh0000@gmail.com
8 211A110003 Lê Thị Trang 01/09/2002 0983618544 lethuytrang09031993@gmail.com
9 211A210074 Trần Thị Bảo Trâm 03/06/2003 0706826519 itischamm36@gmail.com
10 211A230047 Trần Minh Anh Thư 01/11/2003 0777516066 tmanhthu0111@gmail.com
11 221A010995 Trần Thị Mộng Nhiên 29/05/2004 0784747114 tranthimongnhien.29052004@gmail.com
12 221A040008 Đặng Tố Uyên 29/10/2004 0792870527 danguyen2904@gmail.com
13 221A040506 Nguyễn Lê Minh Châu 07/07/2004 0788407449 nguyenleminhchau.dmx2021@gmail.com
14 221A050547 Dương Thành Nhiên 09/08/2004 0786818329 nhienduong245@gmail.com
15 221A050632 Trương Thị Thuý Vy 14/01/2004 0359724503 vy8759019@gmail.com
16 221A050702 Nguyễn Thị Trà My 05/07/2004 0332923733 mynguyen5704@gmail.com
17 221A050758 Trương Quỳnh Bảo Như 11/05/2003 0944659669 baonhu110503@gmail.com
18 221A070353 Đinh Thị Hồng Nhung 10/04/2004 0799104879 dinhn6730@gmail.com
19 221A080138 Lê Thị Thuý Nga 23/10/2004 0352914083 lethithuynga01012020@gmail.com
20 221A140313 Diệp Minh Thông 29/07/2004 0372670964 kubo2907@gmail.com
21 221A200014 Trần Nguyễn Lan Anh 18/01/2004 0792353629 lananhtrannguyen795@gmail.com
22 221A210003 Huỳnh Ngọc Kim Oanh 19/10/2002 0908999403 huynhngockimoanh1910@gmail.com
23 221A210049 Đặng Nguyễn Phương Nhi 26/10/2004 0866711364 dangnguyenphuongnhi2610pt@gmail.com
24 221A210085 Trần Minh Hải 24/10/2004 0362294635 tranmhai910@gmail.com
25 221A210214 Lâm Minh Tú 02/01/2004 0388463998 minhtu1131@gmail.com
26 221A230068 Nguyễn Thị Khánh Vy 01/12/2004 0389287493 khanhvy0068@gmail.com
27 221A230398 Nguyễn Minh Triệu 26/11/2004 0834834733 trieu26112004@gmail.com
28 221A230417 Nguyễn Công Hậu 13/03/2000 0964224792 conghau291100@gmail.com
29 221A240030 Trần Anh Tú 03/05/2004 0345113871 tu408206@gmail.com
30 221A270085 Phạm Thị Phương Dung 09/08/2004 0889926762 dungpham09082004@gmail.com
31 221A300258 Lê Nguyệt Giang 21/02/2004 0377422447 legiang.260504@gmail.com
32 221A300309 Nguyễn Phi Cường 13/03/2004 0393827531 cuongnp525@gmail.com
33 221A310011 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11/10/2004 0768674897 nduyen11102004k@gmail.com
34 221A320081 Nguyễn Thị Như Quỳnh 09/04/2004 0948285842 ngthinhuquynh0904@gmail.com
35 221A320213 Bùi Nhật Hào 24/04/2004 0785066353 nhathao77666@gmail.com
36 221A320241 Lê Thị Ngọc Trang 03/09/2004 0356691751 Letrang03092004@gmail.com
37 221A320365 Kiều Tiến Nhật 16/09/2004 0326144964 kieutiennhat160904@gmail.com
38 221A330008 Nguyễn Nhật Long 02/04/2004 0931890738 nhatlongng0204@gmail.com
39 221A360053 Nguyễn Thị Trúc Ly 09/02/2004 0702928818 lynguyen131518@gmail.com
40 221A370468 Nguyễn Thị Lệ Hoài 16/03/2004 0367062513 Nguyenthilehoai160304@gmail.com
41 221A370517 Nguyễn Dương Châu 02/11/2004 0928907305 dchau02112004@gmail.com
42 221A370602 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 12/10/2004 0339973298 ngochue121004@gmail.com
43 221A370727 Nguyễn Đức Thắng 29/12/2004 0377104248 Nguyendthang2912@gmail.com
44 221A371130 Lê Ngọc Như Quỳnh 07/15/2004 0353399479 lengocnhuquynh1507@gmail.com
45 221A371154 Phạm Ngọc Diễm 25/12/2004 0938609776 phamngocdiem2512@gmail.com
46 221A371155 Lê Ngọc Khánh Đoan 26/06/2004 0928009504 kdoan7021@gmail.com
47 221A371156 Trần Thị Thanh Tâm 09/12/2004 0356970013 ttamyz0912@gmail.com
48 231A010104 Lê Vương Thanh Ngân 22/01/2005 0328488090 thanhnganne2201@gmail.com
49 231A010122 Hồ Thị Ngọc Phương 15/07/2005 0976061266 ngocphuong15072005@gmail.com
50 231A011022 Trương Huỳnh Đức 07/04/2005 0398559377 truonghuynhduc.2902@gmail.com
51 231A030127 Trần Ngọc Thanh Thùy 11/02/2005 0348266007 Xiemcoconut@gmail.com
52 231A030234 Kiều Nguyễn Yến Nhi 16/08/2005 0776175460 kieunguyenyennhi2409@gmail.com
53 231A030285 Tiêu Trần Thiên Ân 10/04/2005 0336526940 dcung2k@gmail.com
54 231A030334 Hồ Trung Kiên 20/09/2005 0916424219 hotrungkien209@gmail.com
55 231A040092 Nguyễn Công Định 08/04/2005 0336327129 dinhnguyen842000@gmail.com
56 231A320484 Nguyễn Thị Như Ngọc 14/10/2005 0377935978 nhungoc1410army@gmail.com
57 231A371152 Nguyễn Quốc Tuấn 29/04/2003 0382615496 quoctuan29403@gmail.com
58 241A301464 Phan Thị Hồng Nhạn 27/03/2006 0395516152 phanthihongnhan.2703@gmail.com
59 221A370726 Bùi Ngọc Thuỳ Linh 15/12/2004 0966857904 14.buingocthuylinhb12@gmail.com
60 221A100057 Nguyễn Cao Sang 14/02/2004 0399975418 nguyencaosang1412@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo
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